
BẢNG 11: Tổng hợp đánh giá rủi ro thiên tai 
(Kèm theo Quyết định số:1706 /QĐ-UBND ngày 01 /11/2021 của UBND thành phố Long Khánh) 

 

Loại hình 

thiên tai 

Cấp độ 

rủi ro 

thiên tai 

Phạm vi ảnh 

hưởng 

Đối tượng bị ảnh hưởng 

và đối tượng dễ bị tổn 

thương 

Năng lực 

Bão, áp thấp 

nhiệt đới 
3-4 

Trên toàn địa 

bàn thành phố 

- Con người sống trong khu 

vực bị ảnh hưởng của bão 

và áp thấp nhiệt đới. 

- Nhà cửa, cơ sở hạ tầng, 

công trình phòng, chống 

thiên tai và các công trình 

khác,… 

- Công trình nước sạch. 

 

- Kinh nghiệm, kỹ năng sẵn có của mỗi cá 

nhân, gia đình, cộng đồng có thể thực hiện 

trước, trong và sau bão theo phương châm 4 

tại chỗ. 

- Ngoài các lực lượng nòng cốt tại địa phương 

(dân quân, dự bị động viên, công an, quân sự) 

còn có các lực lượng khác tham gia như: 

Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Hội 

Nông dân,…. Số lượng tại từng phường, xã 

được cập nhật hàng năm và liệt kê trong bảng 

5. 

- Đối tượng dễ bị tổn thương được cập nhật 

trong bảng 4. 

- Địa điểm sơ tán dân được cập nhật trong 

bảng 7. 

- Phương tiện, trang thiết bị, vật tư được cập 

nhật trong bảng 8 và bảng 9. 

Mưa lớn 1-3 

- Khu vực trũng, 

thấp, ngập úng 

tại các phường, 

xã. 

- Khu vực ven 

các suối. 

- Khu vực hạ du 

các hồ chứa 

- Nhà cửa, cơ sở hạ tầng. 

- Dân cư vùng ven suối. 

- Hoạt động sản xuất: gieo 

trồng, chăm sóc,… 

- Các công trình phòng 

chống thiên tai. 

- Hoạt động xả lũ hồ chứa 

khi hồ đầy nước do mưa 

- Kinh nghiệm, kỹ năng sẵn có của mỗi cá 

nhân, gia đình, cộng đồng có thể thực hiện 

trước, trong và sau mưa lớn theo phương 

châm 4 tại chỗ. 

 - Lực lượng nòng cốt tại địa phương (dân 

quân, dự bị động viên, công an, quân sự). 

- Đối tượng dễ bị tổn thương: người già, 

người tàn tật, trẻ em, phụ nữ mang thai. 
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nước. 

 

lớn kéo dài. - Địa điểm sơ tán dân được cập nhật trong 

bảng 7 và có thể di dời đến các nhà kiên cố 

gần nhất. 

- Phương tiện, trang thiết bị, vật tư được cập 

nhật trong bảng 8 và bảng 9 

Hạn hán 1-2 

- Trên toàn địa 

bàn thành phố. 

- Khu vực sản 

xuất nông 

nghiệp. 

- Khu vực đồi 

núi. 

 

- Con người. 

- Vật nuôi, cây trồng. 

- Hoạt động sản xuất, sinh 

hoạt. 

- Hồ chứa nước, các công 

trình thủy lợi. 

- Kinh nghiệm, kỹ năng sẵn có của mỗi cá 

nhân, gia đình, cộng đồng có thể thực hiện 

trước, trong và sau mưa lớn theo phương 

châm 4 tại chỗ. 

 - Lực lượng nòng cốt tại địa phương (dân 

quân, dự bị động viên, công an, quân sự) còn 

có các lực lượng khác tham gia như: Đoàn 

thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông 

dân,…. 

- Đối tượng dễ bị tổn thương: người già, trẻ 

em, phụ nữ mang thai, người tàn tật. 

Nắng nóng 1-3 

- Khu vực đồi 

núi. 

- Khu vực sản 

xuất nông 

nghiệp. 

 

- Con người. 

- Vật nuôi, cây trồng. 

- Hoạt động sản xuất, sinh 

hoạt. 

- Hồ chứa nước, các công 

trình thủy lợi. 

- Kinh nghiệm, kỹ năng sẵn có của mỗi cá 

nhân, gia đình, cộng đồng có thể thực hiện 

trước, trong và sau mưa lớn theo phương 

châm 4 tại chỗ. 

 - Lực lượng nòng cốt tại địa phương (dân 

quân, dự bị động viên, công an, quân sự) còn 

có các lực lượng khác tham gia như: Đoàn 

thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông 

dân,…. Số lượng tại từng phường, xã được 

cập nhật hàng năm và liệt kê trong bảng 5. 

- Đối tượng dễ bị tổn thương: người già, trẻ 

em, phụ nữ mang thai, người tàn tật. 

Lốc, sét, mưa 

đá 
1-2 

Trên toàn địa 

bàn thành phố 

- Con người. 

- Nhà cửa, cơ sở hạ tầng. 

- Vật nuôi, cây trồng. 

- Kinh nghiệm, kỹ năng sẵn có của mỗi cá 

nhân, gia đình, cộng đồng có thể thực hiện 

trước, trong và sau mưa lớn theo phương 
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- Cây xanh. châm 4 tại chỗ. 

 - Lực lượng nòng cốt tại địa phương (dân 

quân, dự bị động viên, công an, quân sự) còn 

có các lực lượng khác tham gia như: Đoàn 

thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông 

dân,…. Số lượng tại từng phường, xã được 

cập nhật hàng năm và liệt kê trong bảng 5. 

Động đất 1 

Các công trình 

cao tầng, kiên 

cố. 

- Con người. 

- Cơ sở hạ tầng. 

- Các công trình xây dựng , 

công trình phòng chống 

thiên tai, công trình quốc 

phòng, an ninh. 

- Hoạt động sản xuất. 

- Kinh nghiệm, kỹ năng sẵn có của mỗi cá 

nhân, gia đình, cộng đồng có thể thực hiện 

trước, trong và sau mưa lớn theo phương 

châm 4 tại chỗ. 

 - Lực lượng nòng cốt tại địa phương (dân 

quân, dự bị động viên, công an, quân sự) còn 

có các lực lượng khác tham gia như: Đoàn 

thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông 

dân,…. Số lượng tại từng phường, xã được 

cập nhật hàng năm và liệt kê trong bảng 5. 

- Đối tượng dễ bị tổn thương: người tàn tật, 

người già, trẻ em, phụ nữ mang thai. 

 


